
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Cẩm Châu, ngày        tháng 11 năm 2023 

 

          

KẾ HOẠCH 

Thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu 

về người lao động trên địa bàn xã Cẩm Châu năm 2023 

 

 Thực hiện Công văn số 3066/UBND -LĐTBXH ngày 29/11/2023 về hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung tiểu dự án 4.3 Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

UBND xã Cẩm Châu xây dựng kế hoạch Thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa 

và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Cẩm Châu 

năm 2023 thuộc tiểu dự án 4.3 Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Cẩm Châu 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 a) Thu thập các thông tin cơ bản về thực trạng lao động, việc làm (trình độ, 

kỹ năng lao động, tình trạng việc làm), quan hệ lao động, tình hình tham gia bảo 

hiểm xã hội của người lao động.  

 b) Việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động 

trên địa bàn huyện làm cơ sở quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và các cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn huyện và thiết lập sổ lao động điện tử 

cho người lao động, hoạch định các chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm, đào 

tạo nghề; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  

 c) Tổng hợp, đồng bộ, hình thành cơ sở dữ liệu về người lao động để xây 

dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trong phạm vi cả nước. 

 2. Yêu cầu 

 a) Việc ghi chép thông tin lao động phải đảm bảo tính khách quan, trung 

thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính 

xác.  

 b) Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số 

người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn và biến động về lao 

động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình.  

 c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu. Thông tin, dữ liệu thị 

trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật.  

 d) Cá nhân, người lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ, 

chính xác các thông tin theo quy định của pháp luật.  
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 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng và phạm vi thu thập 

 a) Đối tượng: Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn.  

 b) Phạm vi: Trên địa bàn toàn xã. 

  2. Nội dung thu thập  

  2.1. Thông tin cơ bản về người lao động  

 a) Thông tin cơ bản về nhân khẩu học: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, 

tháng, năm sinh; giới tính; số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/số định 

danh cá nhân; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nơi ở hiện tại; đối tượng ưu tiên 

(người khuyết tật, thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo, thuộc hộ thu hồi đất nông 

nghiệp; thân nhân người có công với cách mạng; dân tộc thiểu số);  

 b) Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp/đạt được; trình độ 

chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được;  

 c) Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế: Có việc làm, thất nghiệp, không 

tham gia hoạt động kinh tế;  

 d) Quan hệ lao động, tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 

  2.2. Nội dung thông tin được xác lập từ các nguồn sau  

a) Thông tin đăng ký lao động của người lao động thông qua ứng dụng điện 

tử đăng ký việc làm hoặc ứng dụng khác có liên quan;  

b) Thông tin về người lao động được số hóa, chuẩn hóa từ nghiệp vụ thu 

thập, cập nhật thông tin về người lao động;  

c) Thông tin được kết nối, chia sẻ, đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và các cơ sở dữ liệu khác. 

 2.3. Nội dung thông tin được cập nhật, điều chỉnh từ các nguồn sau  

a) Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ liên 

quan đến quản lý lao động;  

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thay đổi hoặc 

phát hiện các thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động chưa đầy đủ, chưa 

chính xác;  

c) Từ các cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi thay đổi.  

3. Thu thập, cập nhật thông tin  

a) Thu thập thông tin thực hiện theo Mẫu số 03 - Phiếu thông tin về người 

lao động, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH (Mẫu số 03).  

b) Nhập, cập nhật thông tin về người lao động trên hệ thống Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư theo yêu cầu của các sở, ngành cấp trên.  

 III. Các bước, Thời gian thực hiện:  
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 1.  Tiến hành tập huấn: 

 Hoàn thành xong trước ngày 01/12/2023 

 2. Điều tra ở thôn: 

 Hoàn thành xong trước ngày 12/12/2023 

 3.  Kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra: 

 Hoàn thành xong trước ngày 18/12/2023 

4. Nhập phiếu điều tra.  

 Hoàn thành xong trước ngày 28/12/2023 

 5. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra:  

Hoàn thành xong trước ngày 30/12/2023. 

 IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Tiểu 

dự án 3 “Hỗ trợ việc làm bền vững”, trong Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề 

nghiệp, việc làm bền vững”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội 

 - Xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức tập huấn cho Tổ  công tác thực hiện 

thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động 

trên địa bàn xã. 

  - Tham mưu cho UBND xã thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thu thập 

thông tin về người lao động trên địa bàn xã; tổng hợp, báo cáo kết quả thu thập, 

cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định. 

 - Cấp phát phiếu thu thập thông tin người lao động (Mẫu 03) đầy đủ, kịp 

thời cho các thôn ( Có danh sách phân bổ phiếu cho các thôn kèm theo). 

 2. Công an xã 

 -  Chỉ đạo thực hiện nhập, cập nhật thông tin về người lao động trên hệ 

thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo kịp thời, chính xác;  

 - Phối hợp với công chức Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm 

tra, giám sát quá trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động 

trên địa bàn xã. 

 3. Các thôn: 

 - Khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả tiểu dự án 4.3 Hỗ trợ 

việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025. 
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 - Thực hiện thu thập thông tin về người lao động trên địa bàn thôn đảm bảo 

đúng thời gian. 

           (Có biểu phân bổ số lượng thu thập thông tin người lao động kèm theo) 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và khai thác 

thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Cẩm Châu, năm 2023. 

UBND xã đề nghị các ban ngành, các công chức chuyên môn, các đơn vị có liên 

quan, các thôn, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Phòng LĐTB-XH (b/c);  

- Chủ tịch , các PCT UBND;  

- Công Chức chuyên môn; 

- Tổ công tác thu thập; 

- Các thôn 

- Lưu: VT; VH - LĐTBXH, 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Phi Khanh 
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BIỂU PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

TT Thôn Lực lượng lao 

động trong độ 

tuổi lao động 

có khả năng 

lao động năm 

2023 

Số lượng thu 

thập thông tin 

người lao 

động năm 

2023 

Ghi chú 

1 Đồng Thanh 596 357  

2 Phú Sơn 292 175  

3 Trung Độ 937 562  

4 Trung Chính 836 503  

5 Sơn Lập 497 298  

Tổng cộng 3.158 1.895  
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